Câu 1: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp p là 10. Nguyên tố X là:

A. Na


B. Cl


C. O      


D. S

Câu 2: Chọn câu trả lời sai về lưu huỳnh:

A. S là chất rắn màu vàng

 
B. S không tan trong nước

C. S dẫn điện, dẫn nhiệt kém
 

D. S không tan trong các dung môi hữu cơ
Câu 3: Một nguyên tố ở nhóm VIA có cấu hình electron nguyên tử ở trạng thái kích thích ứng với số oxi hóa +6 là :

A. 1s2 2s2 2p6 3s1 3p6 .                 B. 1s2 2s2 2p6 3s1 3p43d1    
 

C.   1s2 2s2 2p6 3s1 3p33d1     
D. 1s2 2s2 2p6 3s1 3p33d2
Câu 4:  Chọn câu đúng :

A.S là chất dẫn điện và dẫn nhiệt tốt .

B.Mạng cấu tạo phân tử S8 là tinh thể ion.

C. S là chất có nhiệt độ nóng chảy cao. 

D. S là chất rắn không tan trong nước .

Câu 5: Khi đun nóng lưu huỳnh từ nhiệt độ thường đến 1700OC, sự biến đổi công thức phân tử của lưu huỳnh là:

A. S ( S2 ( S8 ( Sn.

B. Sn ( S8 ( S2 ( S.



C. S2 ( S8 ( Sn ( S.

D. S8 ( Sn ( S2 ( S.

Câu 6: Các đơn chất của dãy nào vừa có tính chất oxi hóa, vừa có tính khử ?

A. Cl2 , O3 , S3.               B. S8 , Cl2 , Br2.

C. Na , F2 , S8                       D. Br2 , O2 , Ca.

Câu 7: Lưu huỳnh tác dụng với dung dịch kiềm nóng theo phản ứng sau :

3S  +  6KOH   →   2K2S  +  K2SO3  +  3H2O

Trong phản ứng này có tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị oxi hóa : số nguyên tử lưu huỳnh bị khử là 

A. 2 : 1.                            B. 1 : 2.

C. 1 : 3.                            D. 2 : 3.

Câu 8: Đun nóng 1 hỗn hợp gồm 2,8 gam bột Fe và 0,8 gam bột S. Lấy sản phẩm thu được cho vào 200ml dd HCl vừa đủ thu được một hỗn hợp khí bay ra (h/s phản ứng là 100%). Khối lượng các khí và nồng độ mol/l của dd HCl cần dùng là
A.  1,2 g   ;   0,5 M

B.  1,8 g   ;   0,25 M



C. 0,9 g    ;  0,5M

D. 0,9 g    ;   0,25M

Câu 9: Lưu huỳnh sôi ở 4500C, ở nhiệt độ nào lưu huỳnh tồn tại dưới dạng pgân tử đơn nguyên tử?

A. ≥ 4500C

B. ≥ 14000C.

C. . ≥ 17000C


D.ở nhiệt độ phòng

Câu 10: Luư hùynh tà phương (S(​) và luư huỳnh đơn tà (S() là:

A. hai dạng thù hình của luư huỳnh.

B. Hai đồng vị của luư huỳnh
C. Hai đồng phân của luư huỳnh
D. Hai hợp chất của luư huỳnh
Câu 11: Ở nhiệt độ thường công thức phân tử của luư huỳnh là:

A. S2.



B. Sn.


C. S8.



D. S.

Câu 12: Trộn 22,4 gam bột Fe với 9,6 g bột S rồi nung trong điều kiện không có không khí đến phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn X. Hoà tan X bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thu được khí Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần V lít O2 (đktc). Giá trị của V là

A. 8,96.


B. 11,20.

C. 13,44.

D. 15,68.

BÀI TẬP H2S

Câu 1: Hoà tan sắt II suafua vào dd dịch HCl thu được khí A. Đốt cháy hoàn toàn khí A thu được khí C có mùi hắc. Khí A và C lần lượt là

A. SO2, hơi S

B. H2S, hơi S

C. H2S, SO2

D. SO2, H2S

Câu 2. Nếu khí H​2S có lẫn hơi H2O, để loại bỏ hơi nước người ta dẫn hỗn hợp qua.

A. Dd  H2SO4 đặc
B. P2O5


C. Dd KOH đặc

D. CuSO4 khan.

Câu 3: Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dd HCl dư, thu được 2,464 lít hỗn hợp khí X (đktc). Cho hỗn hợp khí này qua dd Pb(NO3​)2 dư thu 23,9 g kết tủa màu đen. Thể tích các khí trong hỗn hợp khí X là:

A. 0,224 lít và 2,24 lít                B. 0,124 lít và 1,24 lít                C. 0,224 lít và 3,24 lít

D. 0,448 lít và 2,24 lít

Câu 4: Cho hỗn hợp Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 6,72 lít hỗn hợp khí X (đktc). Cho hỗn hợp khí này qua dd Pb(NO3​)2 dư thu 2347,8 g kết tủa màu đen. % khối lượng Fe và FeS trong hỗn hợp ban đầu là  


A. 25,2%  ;  74,8%

B. 24,14%   ;   75,86%



C. 32%   ;   68%

D. 60%  ;  40%
Câu 5: Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 2,24 lit hỗn hợp khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Hỗn hợp khí này có tỷ khối so với hiđro là 9. Thành phần % theo số mol của hỗn hợp Fe và FeS ban đầu là

A. 40 và 60.

B. 50 và 50.

C. 35 và 65.


D. 45 và 55.

Câu 6: Trộn 13g một kim loại M hoá trị II (đứng trước hiđro) với lưu huỳnh rồi đun nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn được chất rắn A. Cho A phản ứng với dd H2SO4 dư được hỗn hợp khí B nặng 5,2 g có tỉ khối đối với oxi là 0,8125 và dd C. Kim loại M là:

A. Fe


B. Zn


C. Ca



D. Mg

Câu 7: Trộn 16g một kim loại M hoá trị II (đứng trước hiđro) với lưu huỳnh rồi đun nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn được chất rắn A. Cho A phản ứng với dd H2SO4 dư được hỗn hợp khí B nặng 10,4 g có tỉ khối đối với oxi là 0,8125 và dd C. Kim loại M là:

A. Fe


B. Zn


C. Ca



D. Mg

Câu 8: Đun nóng m g hh gồm Zn và S tới hoàn toàn thu được hh rắn X. Cho X tác dụng HCl dư thu được4,48 lít khí (đktc) có tỉ khối so với oxi là 0,5625. Giá trị của m là:

A. 16,2g

B. 9,7g


C. 10,2g


D. 19,4g

Câu 9: Đun nóng m g hh gồm Fe và S một thời gian thu được hh rắn X. Cho X tác dụng với dd H2SO4 loãng, dư thu được 4,48 lít khí (đktc) có tỉ khối so với hiđro là 9 và còn lại 0,8g chất rắn không tan. Giá trị của m là: 

A. 15,2g


B. 9,6g


C. 14,4g


C. 10,2g

Câu 10: Đun nóng m g hh gồm Al và S một thời gian thu được hh rắn X. Cho X tác dụng với dd H2SO4 loãng, dư thu được 6,72 lít khí (đktc) có tỉ khối so với hiđro là 9 và còn lại 0,8g chất rắn không tan. Giá trị của m là: 

A. 10,6g


B. 9,76g

D. 10,2g


D. 7,5g

Câu 11: Đun nóng 10,6 g hh X gồm Fe, Zn và S một thời gian thu được hh rắn Y. Cho Y qua dd HCl dư thu được 4,48 lít khí có tỉ khối so với oxi là 0,5625 và còn lại 0,4 g chất rắn không tan. Tính % về khối lượng của S trong X

A. 50%



B. 33,96%

C. 30,19%


D 3,77%

Câu 12. Đốt cháy hoàn toàn 1,2 gam một muối sunfua của kim loại (toàn bộ S có trong muối chuyển thành khí SO2) Dẫn khí thu được sau phản ứng đi qua dung dịch nước Br2 dư sau đó thêm tiếp dung dịch BaCl2 dư thu được 4,66 kết tủa. Thành phần phần trăm của lưu huỳnh trong muối sunfat là bao nhiêu?

A. 36,33%

B. 46,67%

  C. 53,33%

D. 26,66%

câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 125,6g hỗn hựop FeS2 và ZnS thu được 102,4 g SO2. Khối lượng của 2 chất trên lần lượt là 

A. 77,6g và 46g  
B. 76,6g và 48 g              C. 78,6g và 47g   D. Kết quả khác

Câu 14: Nung 6,373 g CuS2 trong oxi dư thu được chất rắn A. Nung A rồi cho luồn khí NH3 dư đi qua được chất rắn A1. Cho A1 hoà tan trong HNO3 dư được dd A​2. Cô cạn dd A2 rồi nung ở nhiệt độ cao được chất rắn A và hh khí B. Cho B hấp thụ hoàn toànvào 250 ml H2O được dd A3. Tính pH của A3(coi thể tích không đổi)

A. 0,4



B. 0,25



C. 2



D. 0,8

Câu 15: Cho m g hh X gồm bột Fe và S với tỉ lệ số mol sắt bằng 2 lần số mol S. Nung X ( không có không khí) được hh A. Hoà tan A bằng dd HCl dư thu được 0,4g chất rắn B, dd C và khí D. Sục D từ từ qua dd CuCl2 dư thấy tạo 4,8g kết tủa đen. Tính hiệu suất cuả phản ứng tạo thành A

A. 80%



B. 50%


C. 60%



D. 40%

Câu 16: Nung 11,2 gam Fe và 26 gam Zn với một lượng S dư. Sản phẩm của phản ứng cho tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng dư, toàn bộ khí sinh ra được dẫn vào dung dịch CuSO4 10% (d = 1,2 g/ml). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Thể tích tối thiểu của dung dịch CuSO4 cần để hấp thụ hết khí sinh ra là

A. 700 ml

B. 800 ml

   C. 600 ml                  D. 500 ml

Câu  17: Khi làm lạnh 500 ml dung dịch CuSO4 25% (d = 1,2 g/ml) thì được 50 gam CuSO4.5H2O kết tinh lại. Lọc bỏ muối kết tinh rồi dẫn 11,2 lít khí H2S (đktc) qua nước lọc. Nồng độ phần trăm của CuSO4 còn lại trong dung dịch sau phản ứng là

A. 6,88%.

B. 6,33%.

C. 7,32%.

D. 7,57%.

Câu 18. Cho 40g hh muối CaCO3, ZnS và NaCl tác dụng với axit HCl dư giải phóng 6,72lit khí (đktc). Sản phẩm này khi tác dụng với SO2 dư tạo nên 9,6g kết tủa. Khối lượng của NaCl trong hh ban đầu là

A. 19,4g

B. 10g


C. 10,6g


D. 20g

Câu 19. Muốn đốt cháy 19,4g sunfua của một kim loại hoá trị II cần dùng 6,72lit oxi (đktc). Khí sinh ra làm mất màu vừa đủ  dd Br2  tạo dd X. Để trung hoà X cần V(ml) dd NaOH 2M. Tên kim loại và giá trị của V là 

 A.  Zn và 300ml

B. Mg và 400ml

C. Fe và 200ml


D. Zn và 200ml

Câu 20. Cho khí sinh ra khi đổ 10g FeS vào 16,6ml dd HCl 20% (d=1,1g/ml) đi vào 500ml dd NaOH 0,1M được dd X. Nồng độ của muối tạo thành trong X là

A. NaHS 0,1M


             B. Na2S 0,25M



C. NaHS 0,2M và Na2S 0,1M

D. K x/đ

Câu 21. Tính khối lượng kết tủa S thu được khi thổi 3,36 lít (đktc) khí H2S qua dung dịch chứa 0,2 mol FeCl3. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn.

A. 3,2 gam

B. 4,8 gam           C. 6,4 gam
 D. 9,6 gam

Câu 22: Hòa tan hết hỗn hợp gồm a mol FeS2 và 0,1 mol Cu2S trong dung dịch HNO3 loãng, chỉ thu được hai muối sunfat và có khí NO thoát ra. Trị số của a là:

A. 0,2



B. 0,15


C. 0,25



D. 0,1

Câu 23) Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được hỗn hợp rắn M. Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng hỗn hợp khí X và còn lại một phần không tan G. Để đốt cháy hoàn toàn X và G cần vừa đủ V lít khí O2 (ở đktc). Giá trị của V là

A. 2,80.                          B. 3,36.                          C. 3,08.                          D. 4,48.

Câu 24: Hoà tan hoàn toàn 8g hh X gồm FeS và FeS2 trong dd HNO3 đủ thu được khí NO và dd Y. Thêm tiếp dd Ba(OH)2 dư vào Y, lấy kết tủa tạo thành đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi được 32,03g chất rắn Z. 

a. Khối lượng mỗi chất trong X là

A. 3,6g và 4,4g


B. 2,2g và 5,8g

C. 4,6g và 3,4g

D. 4g và 4g

b. Thể tích khí NO (đktc) thu được là

A. 1,12lit


B. 2,24lit

C. 3,36lit

D. 6,72lit

Câu 25: Cho hh gồm 0,15mol CuFeS2 và 0,09mol Cu2FeS2 tác dụng với dd HNO3 dư thu được dd X và hh khí Y gồm NO và NO2. Thêm Ba(OH)2 dư vào X, lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được a gam chất rắn. Giá trị của a là

A. 157,44g


B. 167,44g

C. 112,84g

D. 84g

Câu 26: Cho phản ứng oxi hoá – khử sau: 
HNO3 + H2S ( NO + S + H2O

Hệ số cân bằng của phản ứng là:

A. 2,3,2,3,4

B. 2,6,2,2,4

C. 2,2,3,2,4

D. 3,2,3,2,4

Câu 27: Trong các phản ứng sau đây, hãy chỉ ra phản ứng không đúng:

A. H2S + 2NaCl 
[image: image1.wmf]®

 Na2S + 2HCl     

B. 2H2S + 3O2 [image: image2.wmf]¾
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2SO2 + 2H2O
 C.  H2S + Pb(NO3)2 
[image: image3.wmf]®

 PbS + 2HNO3

D. H2S + 4Cl2 + 4H2O 
[image: image4.wmf]®

 H2SO4 + 8HCl


Câu 28: Cho khí H2S lội qua dd CuSO4 thấy có kết tủa màu xám đen xuất hiện, chứng tỏ:
A. Có phản ứng oxi hoá - khử xảy ra.

 B. có kết tủa CuS tạo thành, không tan trong axit mạnh.

C. axit sunfuhiđric mạnh hơn axit sunfuric.
 D. axit sunfuric mạnh hơn axit sunfuhiđric.

Câu 29: Hiện tượng gì xảy ra khi dẫn khí H2S vào dung dịch hỗn hợp KMnO4 và H2SO4 :

A. Không có hiện tượng gì cả .



B. Dung dịch vẫn đục do H2S ít tan .

C. Dung dịch mất màu tím và vẫn đục có màu vàng do S không tan

D. Dung dịch mất màu tím do KMnO4 bị khử thành MnSO4 và trong suốt 

Câu 30: Dd H2S để lâu ngày trong không khí thường có hiện tượng.

 A. Chuyển thành mầu nâu đỏ. 

 

 B. Bị vẩn đục, màu vàng.   

 C. Trong suốt không màu      

 

 D.Xuất hiện chất rắn màu đen

Câu 31. Để điều chế H2S trong phòng thí nghiệm người ta dùng.

A. Cho Hiđrô tác dụng với lưu huỳnh.

B. Cho sắt sunfua tác dụng với axít clohiđríc.

C. Cho sắt sunfua tác dụng với axít nitric.
D. Cho sắt tác dụng với H2SO4 đặc nóng.

Câu 32: Khi sục SO2 vào dd H2S thì

A.Dd bị vẩn đục màu vàng. 



 B.Không có hiện tượng gì.  

C.Dd chuyển thành màu nâu đen.


 D.Tạo thành chất rắn màu đỏ.
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